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Đ  ÔN T P GI A KÌ 1Ề Ậ Ữ

PH N I. Câu tr c  nghi m nhi u ph ng án l a ch n.Ầ ắ ệ ề ươ ự ọ  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 12. M i câu ả ờ ừ ế ỗ
thí sinh ch  ch n m t ph ng ánỉ ọ ộ ươ

Câu 1: Góc có s  đo ố  đ i sang đ  làổ ộ
A. . B. . C. . D. .

Câu 2: Cho m u s  li u ghép nhóm v  th i gian (phút) đi t  nhà đ n n i làm vi c c a các nhânẫ ố ệ ề ờ ừ ế ơ ệ ủ
viên m t công ty nh  sauộ ư

Có bao nhiêu nhân viên có th i gian đi t  nhà đ n n i làm vi c là t  ờ ừ ế ơ ệ ừ  đ n d i  ế ướ
phút?
A. . B. . C. . D. .

Câu 3: M c tứ h nưở g t t (tri u đ nế ệ ồ g) c a các cônủ g nhân trong m t nộ hà máy đ c cượ ho trong b nả g
sau:

Tính m t c a m u s  li u ghép nhóm.ố ủ ẫ ố ệ

A. . B. . C. . D. .

Câu 4: Nghi m c a ph ng trình ệ ủ ươ  là

A. B. 

C. D. 
Câu 5: Đi u tra v  chi u cao c a ề ề ề ủ  h c sinh n  l p ọ ữ ớ  c a tr ng THPT A, ta đ c k t qu :ủ ườ ượ ế ả

Trung v  c a m u s  li u ghép nhóm  b ng trên làị ủ ẫ ố ệ ở ả
A. . B. . C. . D. .

Câu 6: Kh ng đ nh nào sau đây là kh ng đ nh đúng?ẳ ị ẳ ị
A. Hàm s  ố  là hàm s  ch n.ố ẵ B. Hàm s  ố  là hàm s  ch n.ố ẵ
C. Hàm s  ố  là hàm s  ch n.ố ẵ D. Hàm s  ố  là hàm s  ch n.ố ẵ

Câu 7: Cho c p s  nhân  ấ ố  v i  ớ  và công b i  ộ . Công th c s  h ng t ng quát c aứ ố ạ ổ ủ

 là

A. . B. . C. . D. .

Câu 8: Cho bi t ế  , khi đó  b ng ằ
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A. . B. . C. . D. . 

Câu 9: Cho dãy s  ố  v i ớ  là c p s  c ng. Khi đó công sai c a dãy s  b ngấ ố ộ ủ ố ằ
A. . B. . C. . D. .

Câu 10: Cho dãy s  ố , bi t ế . S  h ng th  ố ạ ứ  c a dãy s  b ngủ ố ằ

A. . B. . C. . D. .

Câu 11: Ph ng trình ươ  có bao nhiêu nghi m thu c ệ ộ ?
A. . B. . C. . D. .

Câu 12: Cho c p s  c ng ấ ố ộ  có s  h ng đ u ố ạ ầ  và s  h ng th  ba ố ạ ứ . G i ọ  là t ng 6 sổ ố
h ng đ u tiên c a c p s  c ng đã cho. M nh đ  nào sau đây đúng?ạ ầ ủ ấ ố ộ ệ ề
A. . B. . C. . D. .

PH N II. Câu tr c nghi m đúng sai.Ầ ắ ệ  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 4. Trong m i ý ả ờ ừ ế ỗ a), b), c), d)  ở
m i câu, thí sinh ch n đúng (Đ) ho c sai (S)ỗ ọ ặ
Câu 1: Khi đu quay ho t đ ng, v n t c theo ph ng ngang c a m t cabin ạ ộ ậ ố ươ ủ ộ M ph  thu c vào góc ụ ộ

l ng giác ượ  theo hàm s  ố  (tham kh o hình v ). ả ẽ Các m nh đệ ề
sau đúng hay sai?

a) [NB] Giá tr  l n nh t c a ị ớ ấ ủ  b ng 0,3 (m/s).ằ
b) [TH] Giá tr  nh  nh t c a ị ỏ ấ ủ  b ng ằ  (m/s).

c) [TH] T ng giá tr  l n nh t và nh  nh t c a ổ ị ớ ấ ỏ ấ ủ là 0.

d) [VD] Trong vòng quay đ u tiênầ  ,  tăng khi  và .

Câu 2: Cho ph ng trình ươ
a) [NB] Khi thì ph ng trình ươ  có nghi m ệ
b) [TH] Khi  thì ph ng trình ươ  t ng đ ng v i ph ng trìnhươ ươ ớ ươ  

c) [TH] Khi  thì ph ng trình ươ  có ít nh t m t nghiêm thu c ấ ộ ộ
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d) [VD,VDC] Khi thì ph ng trình ươ có  đúng 10 nghi m  phân bi t thu c đo nệ ệ ộ ạ

Câu 3:   T ng truy n r ng nhà vua n Đ  cho phép ng i phát minh ra bàn c  vua đ c l a ch nươ ề ằ Ấ ộ ườ ờ ượ ự ọ
ph n th ng tùy theo s  thích. Ng i đó xin nhà vua: “Bàn c  có ầ ưở ở ườ ờ ô, v i ô th  nh t ớ ứ ấ
th n xin nh n 1 h t thóc, ô th  hai thì g p đôi ô đ u, ô th  ba thì l i g p đôi ô th  hai, …ầ ậ ạ ứ ấ ầ ứ ạ ấ ứ
c  nh  v y ô sau nh n s  h t thóc g p đôi ph n th ng dành cho ô li n tr c và th n ứ ư ậ ậ ố ạ ấ ầ ưở ề ướ ầ
xin nh n t ng s  các h t thóc  ậ ổ ố ạ ở ô”. Bi t r ng kh i l ng c a ế ằ ố ượ ủ  h t thóc là ạ gam.

a) [NB] S  h t thóc  ố ạ ở  ô là m t c p s  nhân có ộ ấ ố .
b) [TH] S  h t thóc  ô th  tám là ố ạ ở ứ .
c) [TH] T ng kh i l ng thóc c a ổ ố ượ ủ ô trên bàn c  là ờ t  t n.ỉ ấ
d) [VD] Gi  s  ng i đó mu n ch  s  thóc  trên ả ử ườ ố ở ố ở ô đ u tiên v  b ng tàu th y, bi t ầ ề ằ ủ ế
r ng m i chuy n tàu ch  t i đa ằ ỗ ế ở ố  t n hàng hóa. Khi đó, ng i đó c n t i thi u ấ ườ ầ ố ể  
chuy n tàu đ  ch  h t s  thóc đó.ế ể ở ế ố

Câu 4:   M t công ty cung c p n c s ch th ng kê l ng n c các h  gia đình trong m t khu ộ ấ ướ ạ ố ượ ướ ộ ộ
v c tiêu th   trong m t tháng  b ng sau:ự ụ ộ ở ả

L ng n c tiêu thượ ướ ụ      

 S  h  gia đìnhố ộ  24  57  42  29  8
 Các m nh đ  sau đúng hay sai? ệ ề
a) [NB]Giá tr  đ i di n trong ị ạ ệ  là 
b) [TH] S  trung bình c a m u s  li u ghép nhóm đã cho là ố ủ ẫ ố ệ
c) [TH] Trung v  c a m u s  li u là ị ủ ẫ ố ệ
d) [VD,VDC] Vì Công ty mu n g i m t thông báo khuy n ngh  ti t ki m n c đ n ố ử ộ ế ị ế ệ ướ ế  
các h  gia đình có l ng n c tiêu th  cao nh t nên công ty đã l a ch n h  gia đình có ộ ượ ướ ụ ấ ự ọ ộ
l ng n c tiêu th  t  ượ ướ ụ ừ

PH N III. Câu tr c nghi m tr  l i ng n.Ầ ắ ệ ả ờ ắ  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 6. ả ờ ừ ế
Câu 1: Trong Đ a lí, phép chi u hình tr  đ c s  d ng đ  v  m t b n đ  ph ng nh  trong hình v  ị ế ụ ượ ử ụ ể ẽ ộ ả ồ ẳ ư ẽ

d i đây. Trên b n đ  ph ng l y đ ng xích đ o làm tr c hoành và kinh tuy n ướ ả ồ ẳ ấ ườ ạ ụ ế  làm tr c ụ
tung. Khi đó tung đ  c a m t đi m có vĩ đ  ộ ủ ộ ể ộ  đ c cho b i hàm sượ ở ố

. S  d ng đ  th  hàm s  tang, ta tìm đ c nh ng đi m n m cách xích ử ụ ồ ị ố ượ ữ ể ằ

đ o không quá ạ  trên b n đ  có vĩ đ  thu c ả ồ ộ ộ  . Tính .
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(Theo https://geologyscience.com/geology/types-of-maps/)

Câu 2:  Bi t ế  v i ớ . Giá tr  c a bi u th c ị ủ ể ứ
b ngằ

Câu 3: Ông Bình mua m t chi c xe máy v i giá ộ ế ớ  tri u đ ng t i m t c a hàng theo hình th c trệ ồ ạ ộ ử ứ ả
góp v i lãi su t ớ ấ % m t năm. Bi t r ng lãi su t đ c chia đ u cho ộ ế ằ ấ ượ ề  tháng và không thay
đ i trong su t th i gian ông Bình tr  n . Theo quy đ nh c a c a hàng, m i tháng ông Bìnhổ ố ờ ả ợ ị ủ ử ỗ
ph i tr  m t s  ti n c  đ nh là ả ả ộ ố ề ố ị  tri u đ ng (bao g m ti n n  g c và ti n lãi). H i ông Bìnhệ ồ ồ ề ợ ố ề ỏ
tr  h t n  ít nh t là trong bao nhiêu tháng?ả ế ợ ấ

Câu 4: Bi u th c: ể ứ , v i ớ  là phân s  t i gi n. Tínhố ố ả
.

Câu 5:  Trong tu n l  b o v  môi tr ng, các h c sinh kh i 12 ti n hành thu nh t v  lon n c ng t ầ ễ ả ệ ườ ọ ố ế ặ ỏ ướ ọ
đ  tái ch . Nhà tr ng th ng kê k t qu  thu nh t v  lon n c ng t c a h c sinh kh i 12  ể ế ườ ố ế ả ặ ỏ ướ ọ ủ ọ ố ở
b ng sau: ả

S  v  lonố ỏ

S  h c sinhố ọ
     Hãy tìm trung v  c a m u s  li u ghép nhóm trên ( ị ủ ẫ ố ệ k t qu  làm tròn đ n hàng ph n ch cế ả ế ầ ụ  ).

Câu 6:  Cho b n s  ố ố ,  theo th  t  đó t o thành c p s  nhân v i công b i khác ứ ự ạ ấ ố ớ ộ . Bi t ế
      t ng ba s  h ng đ u b ng ổ ố ạ ầ ằ , đ ng th i theo th  t  đó chúng l n l t là s  h ng th  nh t,ồ ờ ứ ự ầ ượ ố ạ ứ ấ

th    ứ
      ba và th  tám c a m t c p s  c ng. Tính giá tr  bi u th c ứ ủ ộ ấ ố ộ ị ể ứ .

---------------- H t ----------------ế

ĐÁP ÁN

PH N I. Câu tr c  nghi m nhi u ph ng án l a ch n.Ầ ắ ệ ề ươ ự ọ  
(M i câu tr  l i đúng thí sinh đ c ỗ ả ờ ượ 0,25 đi mể )

B NG ĐÁP ÁN TR C NGHI MẢ Ắ Ệ
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ch nọ C B A C B D A B A A A C
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PH N II. Câu tr c nghi m đúng sai.Ầ ắ ệ  
Đi m t i đa c a 01 câu h i là ể ố ủ ỏ 1 đi mể
-Thí sinh ch  l a ch n chính xác 01 ý trong 1 câu h i đ c ỉ ự ọ ỏ ượ 0,1 đi m.ể
-Thí sinh ch  l a ch n chính xác 02 ý trong 1 câu h i đ c ỉ ự ọ ỏ ượ 0,25 đi m.ể
-Thí sinh ch  l a ch n chính xác 03 ý trong 1 câu h i đ c ỉ ự ọ ỏ ượ 0,5 đi m.ể
-Thí sinh l a ch n chính xác c  04 ý trong 1 câu h i đ c ự ọ ả ỏ ượ 1,0 đi m.ể

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4
a) Đ a) Đ a) Đ a) Đ
b) S b) Đ b) S b) Đ
c) Đ c) S c) S c) S
d) Đ d) S d) S d) S

PH N III. Câu tr c nghi m tr  l i ng n.Ầ ắ ệ ả ờ ắ  
(M i câu tr  l i đúng thí sinh đ c ỗ ả ờ ượ 0,5 đi mể )

Câu 1 2 3 4 5 6
Ch nọ 90 3 34 19 19,8 -29

PH N II. L I GI I CHI TI TẦ Ờ Ả Ế
PH N I. Câu tr c  nghi m nhi u ph ng án l a ch n.Ầ ắ ệ ề ươ ự ọ  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 12. M i câu ả ờ ừ ế ỗ
thí sinh ch  ch n m t ph ng ánỉ ọ ộ ươ

Câu 1: Góc có s  đo ố  đ i sang đ  làổ ộ
A. . B. . C. . D. .

L i gi iờ ả
Ch n Cọ

Góc có s  đo ố  đ i sang đ  là ổ ộ .
Câu 2: Cho m u s  li u ghép nhóm v  th i gian (phút) đi t  nhà đ n n i làm vi c c a các nhânẫ ố ệ ề ờ ừ ế ơ ệ ủ

viên m t công ty nh  sauộ ư

Có bao nhiêu nhân viên có th i gian đi t  nhà đ n n i làm vi c là t  ờ ừ ế ơ ệ ừ  đ n d i  ế ướ
phút?
A. . B. . C. . D. .

L i gi iờ ả
Ch n Bọ

Câu 3: M c tứ h nưở g t t (tri u đ nế ệ ồ g) c a các cônủ g nhân trong m t nộ hà máy đ c cượ ho trong b nả g
sau:

Tính m t c a m u s  li u ghép nhóm.ố ủ ẫ ố ệ

A. . B. . C. . D. .
L i gi i ờ ả

Ch n Aọ  
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Nhóm có t n s  l n nh t là nhóm ầ ố ớ ấ . V y m t c a m u s  li u trên làậ ố ủ ẫ ố ệ

Câu 4: Nghi m c a ph ng trình ệ ủ ươ  là

A. B. 

C. D. 
L i gi iờ ả

Ch n Cọ

.
Câu 5: Đi u tra v  chi u cao c a ề ề ề ủ  h c sinh n  l p ọ ữ ớ  c a tr ng THPT A, ta đ c k t qu :ủ ườ ượ ế ả

Trung v  c a m u s  li u ghép nhóm  b ng trên làị ủ ẫ ố ệ ở ả
A. . B. . C. . D. .

L i gi iờ ả
Ch n Bọ

Ta có c  m u ỡ ẫ  nên trung v  là ị .

Do  giá tr  ị  thu c nhóm ộ nên nhóm này là nhóm ch a trung v .ứ ị
Do đó trung v  c a m u s  li u ghép nhóm đã cho là:ị ủ ẫ ố ệ

.
Câu 6: Kh ng đ nh nào sau đây là kh ng đ nh đúng?ẳ ị ẳ ị

A. Hàm s  ố  là hàm s  ch n.ố ẵ B. Hàm s  ố  là hàm s  ch n.ố ẵ
C. Hàm s  ố  là hàm s  ch n.ố ẵ D. Hàm s  ố  là hàm s  ch n.ố ẵ

L i gi iờ ả
Ch n Dọ
Ta có  có t p xác đ nh là ậ ị . 

V i m i ớ ọ  thì  nên hàm s  ố  là hàm s  ch n.ố ẵ

Câu 7: Cho c p s  nhân  ấ ố  v i  ớ  và công b i  ộ . Công th c s  h ng t ng quát c aứ ố ạ ổ ủ

 là

A. . B. . C. . D. .
L i gi iờ ả

Ch n Aọ

Công th c s  h ng t ng quát c a ứ ố ạ ổ ủ  là .
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Câu 8: Cho bi t ế  , khi đó  b ng ằ

A. . B. . C. . D. . 
L i gi iờ ả

Ch n Bọ

. 

Câu 9: Cho dãy s  ố  v i ớ  là c p s  c ng. Khi đó công sai c a dãy s  b ngấ ố ộ ủ ố ằ
A. . B. . C. . D. .

L i gi iờ ả
Ch n Aọ

C p s  c ng có công sai ấ ố ộ .

Câu 10: Cho dãy s  ố , bi t ế . S  h ng th  ố ạ ứ  c a dãy s  b ngủ ố ằ

A. . B. . C. . D. .
L i gi iờ ả

Ch n Aọ

S  h ng th  ố ạ ứ  c a dãy s  là ủ ố .

Câu 11: Ph ng trình ươ  có bao nhiêu nghi m thu c ệ ộ ?
A. . B. . C. . D. .

L i gi iờ ả
Ch n Aọ

.

Ta có , .
Suy ra , .

V y ph ng trình đã cho có ậ ươ  nghi m thu c ệ ộ .

Câu 12: Cho c p s  c ng ấ ố ộ  có s  h ng đ u ố ạ ầ  và s  h ng th  ba ố ạ ứ . G i ọ  là t ng 6 sổ ố
h ng đ u tiên c a c p s  c ng đã cho. M nh đ  nào sau đây đúng?ạ ầ ủ ấ ố ộ ệ ề
A. . B. . C. . D. .

L i gi iờ ả
Ch n Cọ

Ta có . 
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Do đó .
PH N II. Câu tr c nghi m đúng sai.Ầ ắ ệ  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 4. Trong m i ý ả ờ ừ ế ỗ a), b), c), d)  ở
m i câu, thí sinh ch n đúng (Đ) ho c sai (S)ỗ ọ ặ
Câu 1: Khi đu quay ho t đ ng, v n t c theo ph ng ngang c a m t cabin ạ ộ ậ ố ươ ủ ộ M ph  thu c vào góc ụ ộ

l ng giác ượ  theo hàm s  ố  (tham kh o hình v ). ả ẽ Các m nh ệ
đ  sau đúng hay sai?ề

a) [NB] Giá tr  l n nh t c a ị ớ ấ ủ  b ng 0,3 (m/s).ằ
b) [TH] Giá tr  nh  nh t c a ị ỏ ấ ủ  b ng ằ  (m/s).

c) [TH] T ng giá tr  l n nh t và nh  nh t c a ổ ị ớ ấ ỏ ấ ủ là 0.

d) [VD] Trong vòng quay đ u tiênầ  ,  tăng khi  và .
L i gi iờ ả

Ta có:  v i m iớ ọ   nên giá tr  l n nh t c a ị ớ ấ ủ  b ng 0,3, giá tr  nh  nh tằ ị ỏ ấ
c a ủ  b ng ằ . T ng giá tr  l n nh t và nh  nh t c a ổ ị ớ ấ ỏ ấ ủ là 0

M t khácặ   nên giá tr  nh  nh t c a ị ỏ ấ ủ  b ng ằ . 

Vì   nên tăng khi và ch  khi  ỉ  tăng. D a vào đ  th  hàm s  ự ồ ị ố

trên  thì  tăng khi  và .

a) Giá tr  l n nh t c a ị ớ ấ ủ  b ng 0,3. Suy ra m nh đ  ằ ệ ề đúng.

b) Giá tr  nh  nh t c a ị ỏ ấ ủ  b ng ằ . Suy ra m nh đ  ệ ề sai.

c) T ng giá tr  l n nh t và nh  nh t c a ổ ị ớ ấ ỏ ấ ủ là 0. Suy ra m nh đ  ệ ề đúng.

d) Trong vòng quay đ u tiênầ  ,  tăng khi  và . Suy ra
m nh đ  ệ ề đúng.

Câu 2: Cho ph ng trình ươ
a) [NB] Khi thì ph ng trình ươ  có nghi m ệ
b) [TH] Khi  thì ph ng trình ươ  t ng đ ng v i ph ng trìnhươ ươ ớ ươ  
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c) [TH] Khi  thì ph ng trình ươ  có ít nh t m t nghiêm thu c ấ ộ ộ
d) [VD,VDC] Khi thì ph ng trình ươ có  đúng 10 nghi m  phân bi t thu c đo nệ ệ ộ ạ

L i gi iờ ả
a) Khi thì ph ng trình ươ  tr  thành ở

Thay  vào ph ng trình (1) ta th y tho  mãn. ươ ấ ả
V y ậ  thì ph ng trình ươ  có nghi m ệ . Suy ra m nh đ  ệ ề đúng

b) Khi thì ph ng trình ươ  tr  thành ở

Suy ra m nh đ  ệ ề đúng
c) Khi thì ph ng trình ươ  tr  thànhở

Vì . Suy ra ph ng trình ươ  vô nghi m ệ
Suy ra m nh đ  ệ ề sai
d)

Do  b ng bi n thiên c a hàm s  ả ế ủ ố  

T  b ng bi n thiên ta nh n th y ừ ả ế ậ ấ

+ Ph ng trình ươ  có 4 nghi m trên đo n ệ ạ

+ Ph ng trình ươ  có 2 nghi m trên đo n ệ ạ
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+ Đ  ph ng trình có 10 nghi m thu c đo n  ể ươ ệ ộ ạ  thì  
Suy ra m nh đ  ệ ề sai

Câu 3:   T ng truy n r ng nhà vua n Đ  cho phép ng i phát minh ra bàn c  vua đ c l a ch nươ ề ằ Ấ ộ ườ ờ ượ ự ọ
ph n th ng tùy theo s  thích. Ng i đó xin nhà vua: “Bàn c  có ầ ưở ở ườ ờ ô, v i ô th  nh t ớ ứ ấ
th n xin nh n 1 h t thóc, ô th  hai thì g p đôi ô đ u, ô th  ba thì l i g p đôi ô th  hai, …ầ ậ ạ ứ ấ ầ ứ ạ ấ ứ
c  nh  v y ô sau nh n s  h t thóc g p đôi ph n th ng dành cho ô li n tr c và th n ứ ư ậ ậ ố ạ ấ ầ ưở ề ướ ầ
xin nh n t ng s  các h t thóc  ậ ổ ố ạ ở ô”. Bi t r ng kh i l ng c a ế ằ ố ượ ủ  h t thóc là ạ gam.

a) [NB] S  h t thóc  ố ạ ở  ô là m t c p s  nhân có ộ ấ ố .
b) [TH] S  h t thóc  ô th  tám là ố ạ ở ứ .
c) [TH] T ng kh i l ng thóc c a ổ ố ượ ủ ô trên bàn c  là ờ t  t n.ỉ ấ
d) [VD] Gi  s  ng i đó mu n ch  s  thóc  trên ả ử ườ ố ở ố ở ô đ u tiên v  b ng tàu th y, bi t ầ ề ằ ủ ế
r ng m i chuy n tàu ch  t i đa ằ ỗ ế ở ố  t n hàng hóa. Khi đó, ng i đó c n t i thi u ấ ườ ầ ố ể  
chuy n tàu đ  ch  h t s  thóc đó.ế ể ở ế ố

L i gi iờ ả  

S  h t th c  ố ạ ọ ở  ô là m t c p s  nhân có ộ ấ ố , khi đó s  h t thóc  ô th  tám làố ạ ở ứ

.

T ng s  h t thóc c a ổ ố ạ ủ  ô là:  h t thóc, do đó t ng kh iạ ổ ố

l ng thóc trên ượ  ô trên bàn c  là: ờ (t  t n).ỉ ấ

T ng t ,  ta có kh i l ng thóc c a  ươ ự ố ượ ủ  ô đ u tiên là  ầ
(t n),ấ
M i tàu ch  t i đa ỗ ở ố t n hàng hóa thì c n t i thi u ấ ầ ố ể  chuy n tàu đ  có th  ch  h t s  ế ể ể ở ế ố
thóc trên.

a) S  h t thóc  ố ạ ở  ô là m t c p s  nhân có ộ ấ ố . M nh đ  ệ ề Đúng. 
b) S  h t thóc  ô th  tám là ố ạ ở ứ . M nh đ  ệ ề Sai.
c) T ng kh i l ng thóc c a ổ ố ượ ủ  ô trên bàn c  là ờ t  t nỉ ấ . M nh đ  ệ ề Sai.
d) Gi  s  ng i đó mu n ch  s  thóc  trên ả ử ườ ố ở ố ở  ô đ u tiên v  b ng tàu th y, bi t r ng ầ ề ằ ủ ế ằ
m i chuy n tàu ch  t i đa ỗ ế ở ố  t n hàng hóa. Khi đó, ng i đó c n t i thi u ấ ườ ầ ố ể  chuy n ế
tàu đ  ch  h t s  thóc đóể ở ế ố . M nh đ  ệ ề Sai.

Câu 4:   M t công ty cung c p n c s ch th ng kê l ng n c các h  gia đình trong m t khu ộ ấ ướ ạ ố ượ ướ ộ ộ
v c tiêu th   trong m t tháng  b ng sau:ự ụ ộ ở ả

L ng n c tiêu thượ ướ ụ      

 S  h  gia đìnhố ộ  24  57  42  29  8
 Các m nh đ  sau đúng hay sai? ệ ề
a) [NB]Giá tr  đ i di n trong ị ạ ệ  là 
b) [TH] S  trung bình c a m u s  li u ghép nhóm đã cho là ố ủ ẫ ố ệ
c) [TH] Trung v  c a m u s  li u là ị ủ ẫ ố ệ
d) [VD,VDC] Vì Công ty mu n g i m t thông báo khuy n ngh  ti t ki m n c đ n ố ử ộ ế ị ế ệ ướ ế  
các h  gia đình có l ng n c tiêu th  cao nh t nên công ty đã l a ch n h  gia đình có ộ ượ ướ ụ ấ ự ọ ộ
l ng n c tiêu th  t  ượ ướ ụ ừ
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L i gi iờ ả

a) [NB]Giá tr  đ i di n trong ị ạ ệ  là  Suy ra m nh đ  đúng.ệ ề
b) [TH] S  trung bình c a m u s  li u ghép nhóm đã cho là ố ủ ẫ ố ệ
C  m u ỡ ẫ .
B ng t n s  ghép nhóm c a m u s  li u trên nh  sau:ả ầ ố ủ ẫ ố ệ ư

 L ng n c tiêu thượ ướ ụ      

 Giá tr  đ i di nị ạ ệ  4,5  7,5  10,5  13,5  16,5
 S  h  gia đìnhố ộ  24  57  42  29  8

S  trung bình c a m u s  li u ghép nhóm đã cho làố ủ ẫ ố ệ

Suy ra m nh đ  đúng.ệ ề
c) [TH] Trung v  c a m u s  li u là ị ủ ẫ ố ệ
G i ọ  là m u s  li u đ c x p theo th  t  không gi m.ẫ ố ệ ượ ế ứ ự ả
Ta có: ;

C  m u ỡ ẫ  là s  ch n nên trung v  là ố ẵ ị . 

Do  và  thu c nhóm ộ  nên trung v  c a m u s  li u làị ủ ẫ ố ệ

.
Suy ra m nh đ  sai.ệ ề
d) [VD,VDC] Vì Công ty mu n g i m t thông báo khuy n ngh  ti t ki m n c đ n ố ử ộ ế ị ế ệ ướ ế  
các h  gia đình có l ng n c tiêu th  cao nh t nên công ty đã l a ch n h  gia đình có ộ ượ ướ ụ ấ ự ọ ộ
l ng n c tiêu th  t  ượ ướ ụ ừ ,  các h  gia đình có l ng n c tiêu th  cao nh t có ộ ượ ướ ụ ấ
l ng n c tiêu th  không nh  h n ượ ướ ụ ỏ ơ , v i ớ  là t  phân v  th  ba c a m u s  li u.ứ ị ứ ủ ẫ ố ệ

T  phân v  th  ba c a dãy s  li u ứ ị ứ ủ ố ệ  là . Do  và  thu c ộ
nhóm  nên t  phân v  th  ba c a m u s  li u làứ ị ứ ủ ẫ ố ệ

V y công ty nên g i thông báo ti t ki m n c đ n các h  gia đình có l ng n c tiêu th  ậ ử ế ệ ướ ế ộ ượ ướ ụ
t  ừ  n c tr  lên.ướ ở
Suy ra m nh đ  sai.ệ ề

PH N III. Câu tr c nghi m tr  l i ng n.Ầ ắ ệ ả ờ ắ  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 6. ả ờ ừ ế
Câu 1: Trong Đ a lí, phép chi u hình tr  đ c s  d ng đ  v  m t b n đ  ph ng nh  trong hình v  ị ế ụ ượ ử ụ ể ẽ ộ ả ồ ẳ ư ẽ

d i đây. Trên b n đ  ph ng l y đ ng xích đ o làm tr c hoành và kinh tuy n ướ ả ồ ẳ ấ ườ ạ ụ ế  làm tr c ụ
tung. Khi đó tung đ  c a m t đi m có vĩ đ  ộ ủ ộ ể ộ  đ c cho b i hàm sượ ở ố
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. S  d ng đ  th  hàm s  tang, ta tìm đ c nh ng đi m n m cách xích ử ụ ồ ị ố ượ ữ ể ằ

đ o không quá ạ  trên b n đ  có vĩ đ  thu c ả ồ ộ ộ  . Tính .

(Theo https://geologyscience.com/geology/types-of-maps/)
L i gi iờ ả

Đáp án: 
Vì đi m n m cách xích đ o không quá ể ằ ạ  trên bàn đ  nên ta có ồ .

Khi đó  hay .

Ta có v i đi u ki n ớ ề ệ  thì  .

Xét đ  th  hàm s  ồ ị ố  trên kho ng ả  (Hình 10 .

Ta th y ấ  khi và chi khi  hay .
V y trên b n đ , các đi m cách xích đ o không quá ậ ả ồ ể ạ  n m  vĩ đ  t  ằ ở ộ ừ  đ n ế .
V y ậ .

Câu 2: Bi t  ế  v i  ớ .  Giá  tr  c a  bi u  th cị ủ ể ứ
 b ngằ

L i gi iờ ả
Đáp án: 
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.
Câu 3: Ông Bình mua m t chi c xe máy v i giá ộ ế ớ  tri u đ ng t i m t c a hàng theo hình th c trệ ồ ạ ộ ử ứ ả

góp v i lãi su t ớ ấ % m t năm. Bi t r ng lãi su t đ c chia đ u cho ộ ế ằ ấ ượ ề  tháng và không thay
đ i trong su t th i gian ông Bình tr  n . Theo quy đ nh c a c a hàng, m i tháng ông Bìnhổ ố ờ ả ợ ị ủ ử ỗ
ph i tr  m t s  ti n c  đ nh là ả ả ộ ố ề ố ị  tri u đ ng (bao g m ti n n  g c và ti n lãi). H i ông Bìnhệ ồ ồ ề ợ ố ề ỏ
tr  h t n  ít nh t là trong bao nhiêu tháng?ả ế ợ ấ

L i gi iờ ả
Đáp án: 34

Lãi su t ấ % m t năm ộ  %  (lãi su t m t tháng)ấ ộ

 Cu i tháng 1, sau khi tr  n   ố ả ợ  tri u, ông Bình còn n : ệ ợ
 Cu i tháng 2, sau khi tr  n   ố ả ợ  tri u, ông Bình còn n :ệ ợ

 
 Cu i tháng 3, sau khi tr  n   ố ả ợ  tri u, ông Bình còn n :ệ ợ

 
…
 Cu i tháng  ố , sau khi tr  n  ả ợ  tri u, ông Bình còn n  ệ ợ  đ ngồ

Ta có  là t ng t t c  các s  h ng c a m t c p s  nhân cóổ ấ ả ố ạ ủ ộ ấ ố
 và công b i ộ  g m ồ  s  h ngố ạ

 

 

Ta có .
V y ông Bình tr  h t n  sau ậ ả ế ợ  tháng.

Câu 4: Bi u th c: ể ứ , v i ớ  là phân s  t i gi n. Tínhố ố ả
.

L i gi iờ ả
Đáp án: 19
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Ta có: 

.
Câu 5:  Trong tu n l  b o v  môi tr ng, các h c sinh kh i 12 ti n hành thu nh t v  lon n c ng t ầ ễ ả ệ ườ ọ ố ế ặ ỏ ướ ọ

đ   tái ch . Nhà tr ng th ng kê k t qu  thu nh t v  lon n c ng t c a h c sinh kh i 12  ể ế ườ ố ế ả ặ ỏ ướ ọ ủ ọ ố ở
b ng sau: ả

S  v  lonố ỏ

S  h c sinhố ọ
Hãy tìm trung v  c a m u s  li u ghép nhóm trên ( ị ủ ẫ ố ệ k t qu  làm tròn đ n hàng ph n ch cế ả ế ầ ụ  ).

L i gi iờ ả
Đáp án: 19,8
Do s  v  chai là s  nguyên nên ta hi u ch nh l i nh  sau:ố ỏ ố ệ ỉ ạ ư

Số
vỏ
lon

Số
h cọ
sinh

S  h c sinh tham gia thu nh t v  lon n c ng t là ố ọ ặ ỏ ướ ọ . 

G i ọ  l n l t là s  v  chai c a ầ ượ ố ỏ ủ  h c sinh kh i 12 thu nh t đã đ c x p theo ọ ố ặ ượ ế
th  t  không gi m. ứ ự ả

Do ;  nên trung v  c a m u s  li uị ủ ẫ ố ệ

 là . 

Ta xác đ nh đ c ị ượ
Trung v  c a m u s  li u ghép nhóm làị ủ ẫ ố ệ

.
Câu 6:  Cho b n s  ố ố ,  theo th  t  đó t o thành c p s  nhân v i công b i khác ứ ự ạ ấ ố ớ ộ . Bi t t ng ế ổ

ba s  h ng đ u b ng ố ạ ầ ằ , đ ng th i theo th  t  đó chúng l n l t là s  h ng th  nh t, th  ồ ờ ứ ự ầ ượ ố ạ ứ ấ ứ
ba và th  tám c a m t c p s  c ng. Tính giá tr  bi u th c ứ ủ ộ ấ ố ộ ị ể ứ .

L i gi iờ ả
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Đáp án:   

Ta có .

G i ọ  là công sai c a c p s  c ng ủ ấ ố ộ  có  , , . Vì c p s  nhân có công ấ ố

b i khác ộ  nên .

Ta có :  .

T  ừ  và  ta đ cượ  : .

Do  nên .

T  ừ  và , suy ra 

Do đó :  .

V y ậ .

---------------- H t ----------------ế
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